NỘI DUNG ÔN TẬP TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH  TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH

MÔN : VĂN- KHỐI 12

I.Các giai đoạn văn học

· Văn xuôi Việt Nam thời chống Pháp: Vợ chồng A Phủ; Vợ nhặt.

· Văn xuôi Việt Nam thời chống Mĩ:  Rừng xà nu; Những đứa con trong gia đình.
· Văn xuôi sau 1975: Chiếc thuyền ngoài xa, Hồn Trương Ba da hàng thịt
II. Nội dung cơ bản của các tác phẩm trong từng giai đoạn

* Tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa 

 Cảm nhận của anh (chị) về nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. 

1. Cảm nhận chung về nhân vật:

     Xét trên mối liên hệ giữa các chi tiết và sự việc trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, chúng ta thấy rằng: người đàn bà hàng chài là một trong những nhân vật chính của tác phẩm. Đây là nhân vật gắn với cuộc sống của một gia đình thuyền chài, gắn với những phát hiện trái ngược và tấm ảnh nghệ thuật của người nghệ sĩ, gắn với quá trình “nhận thức” của các nhân vật khác trong truyện (nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu), gắn với những “thông điệp nghệ thuật” giàu tính triết lí và thể hiện sâu sắc những chiêm nghiệm của nhà văn. Bằng ngòi bút tài hoa của một nghệ sĩ nhạy cảm tinh tế trước mọi vẻ đẹp của cuộc sống và con người, Nguyễn Minh Châu đã khắc hoạ nhân vật người đàn bà hàng chài để lại cho người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc.

2. Trọng tâm: Phân tích và nêu cảm nhận cụ thể về những đặc điểm, tính cách của nhân vật:

2.1. Trước hết, người đàn bà hàng chài là một phụ nữ chịu nhiều thua thiệt, bất hạnh trong cuộc sống:

a. Chị vốn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại là một phụ nữ có ngoại hình xấu xí, thô kệch (Nêu dẫn chứng và phân tích).

b. Càng đáng thương hơn, chị sống một cuộc sống nghèo khổ, vất vả (Nêu dẫn chứng và phân tích).

2.2. Bên cạnh sự thua thiệt về ngoại hình và sự bất hạnh về hoàn cảnh sống, người đàn bà hàng chài còn phải sống một cuộc đời nhẫn nhục, cam chịu trước sự độc ác của người chồng:

a. Chị thường xuyên chịu cảnh đánh đập tàn nhẫn: “Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng”. Chị xem đó là phương cách để người chồng giải toả nỗi uất ức, để trút sạch nỗi tức tối buồn phiền.

b. Chị chấp nhận những đòn roi của người chồng như một phần của cuộc đời mình, chị chấp nhận nó như cuộc sống của người đi biển đánh cá phải đương đầu với sóng to, gió lớn vậy.

c. Trước những hành động vũ phu của người chồng, chị “không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn”. 

2.3. Nếu lắng sâu bằng cái nhìn từ bên trong và cách đánh giá đa diện, nhiều chiều, chắc hẳn người đọc đều cảm nhận được một điều: người đàn bà hàng chài là một người phụ nữ sâu sắc, kín đáo và thấu hiểu lẽ đời:

a. Trong cuộc sống gia đình, người đàn bà bị người chồng vũ phu đánh đập hằng ngày vậy mà vẫn nhẫn nhục chịu đựng - một sự chịu đựng hoàn toàn tự nguyện (...) Sự nhẫn nhục cam chịu của người đàn bà hàng chài bề ngoài tưởng như vô lí, nhưng thực chất có nguyên do chính đáng (Nêu dẫn chứng và phân tích).

b. Được mời đến toà án huyện để thu xếp chuyện gia đình, lúc đầu chị có vẻ rụt rè (xưng hô “con lạy quý toà...”). Nhưng khi đã lấy được tự tin, lời nói của chị trở nên can đảm, cứng cỏi, sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời: “Chị cảm ơn các chú! Đây là chị nói thành thực, chị cảm ơn các chú. Lòng các chú tốt nhưng các chú đâu phải là người làm ăn...cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc”. Sự thay đổi trong cách xưng hô và tâm thế ấy càng ngày càng bộc lộ sự sâu sắc, cứng cỏi.

2.4. Càng đáng quý và đáng trân trọng hơn nữa, người đàn bà hàng chài còn là một phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, vị tha, giàu đức hi sinh, biết chắt chiu những hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị của đời thường:

a. Nguồn gốc của mọi sự chịu đựng, hi sinh của chị xuất phát từ tình thương vô bờ đối với con. Điều đáng quý là, trong khổ đau triền miên, có lúc chị vẫn chắt lọc được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi thấy con được ăn no, khi có được những khoảnh khắc gia đình sống hòa thuận vui vẻ. 

b. Chị có một cách ứng xử rất nhân bản. Nếu phụ nữ chấp nhận đàn ông uống rượu thì chị cũng chấp nhận bị đánh. Chỉ có điều, chị xin chồng lên trên bờ mà đánh, đừng để các con nhìn thấy (bởi vì chị sợ tổn thương đến những tâm hồn ngây thơ của con trẻ).

c. Trong một chừng mực nào đó, chị cũng cảm nhận và chấp nhận san sẻ nỗi đau với chồng, cảm thông và tha thứ cho chồng. Trong lời kể của chị, dường như chúng ta cảm nhận được sự thấu hiểu của chị về nguyên nhân sâu xa ở hành động vũ phu của người chồng: “...Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi”. 

3. Đánh giá chung về nhân vật:

a. Người đàn bà hàng chài là một biểu tượng đẹp về tình mẫu tử.

b. Thấp thoáng trong hình ảnh người đàn bà hàng chài là bóng dáng của biết bao người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha và đức hi sinh.

c. Nhân vật người đàn bà hàng chài ẩn chứa nhiều “thông điệp nghệ thuật” của nhà văn 
* Tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt
Ở cảnh 7 của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ đã tạo dựng những màn đối thoại độc đáo và giàu kịch tính: màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt, màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình, màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba và Đế Thích.

1. Màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt:

a. Hoàn cảnh trớ trêu của Hồn Trương Ba:

Hồn Trương Ba có một cuộc sống đáng hổ thẹn khi phải sống chung với phần thể xác dung tục và bị sự dung tục đồng hoá. 

b. Lời cảnh báo của tác giả: Khi con người phải sống trong dung tục thì sớm hay muộn những phẩm chất tốt đẹp cũng sẽ bị cái dung tục ngự trị, lấn át và tàn phá. Vì thế, phải đấu tranh để loại bỏ sự dung tục, giả tạo để cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ và nhân văn hơn.
2. Màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba với những  người thân trong gia đình:

a. Nghịch cảnh của Hồn Trương Ba: 

Trong thân xác anh hàng thịt, Hồn Trương Ba dù không muốn vẫn phải làm những điều trái với tư tưởng của mình để thoả mãn đòi hỏi của thể xác.

b. Sự nhìn nhận và thái độ của người thân đối với Trương Ba:

- Sự nhìn nhận chung: Đều xem Trương Ba là người xa lạ, cảm thấy sợ hãi và muốn xa lánh.

- Thái độ của từng người trước sự biến đổi và tha hóa của Trương Ba:

 + Vợ Trương Ba: Buồn bã, đau khổ nhưng vốn bản tính vị tha nên định nhường Trương Ba cho cô vợ anh hàng thịt.

 + Cô con dâu: Thấu hiểu hoàn cảnh trớ trêu của bố chồng nhưng cũng chỉ biết thông cảm và xót thương mà thôi.

 + Cháu nội: Tâm hồn tuổi thơ vốn trong sạch, không chấp nhận sự tầm thường dung tục nên không chấp nhận người ông trong thể xác anh hàng thịt thô lỗ.

b. Thái độ và cách giải quyết của Trương Ba:

- Cũng nhận thấy về sự đổi thay của mình và cố sống đúng như con người trước đây mà không thể được.

- Trước tình thế rắc rối, Trương Ba có một thái độ quyết liệt (thể hiện qua lời độc thoại nội tâm thách thức với xác anh hàng thịt: "Không cần cái đời sống do mày mang lại! Không cần!").

3. Màn đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích:

a. Diễn biến của hành động kịch:

- Hồn Trương Ba không chấp nhận cái cảnh phải sống "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo". Ông muốn được sống theo đúng bản chất của mình: "Tôi muốn được là tôi toàn vẹn" (muốn hòa hợp toàn vẹn giữa linh hồn và thể xác).

- Đế Thích khuyên Trương Ba nên chấp nhận cái cảnh sống ấy vì thế giới vốn không toàn vẹn, "dưới đất, trên trời đều thế cả".

- Hồn Trương Ba kiên quyết từ chối và kêu gọi Đế Thích sửa sai bằng việc làm cho cu Tị sống lại. 

b. Ý nghĩa toát lên từ màn đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích:

Tác giả muốn cổ vũ mọi người phải biết đấu tranh chống lại sự dung tục, giả tạo để bảo vệ quyền được sống toàn vẹn, hợp với lẽ tự nhiên cùng sự hoàn thiện nhân cách.

=>Đặc sắc nghệ thuật

       Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt được Lưu Quang Vũ viết từ năm 1981 nhưng đến năm 1984 mới ra mắt công chúng. Đây là vở kịch tiêu biểu thể hiện rõ tài năng nghệ thuật của tác giả. Từ một cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu sắc. Đoạn trích (nêu ở sách giáo khoa) thuộc cảnh 7 và đoạn kết của vở kịch (thuộc phần cao trào và mở nút). Đoạn trích diễn tả sự đau khổ, dằn vặt và quyết định cuối cùng đầy cao thượng của hồn Trương Ba. 

1. Ý nghĩa tư tưởng:

a. Chúng ta được sống làm người quý giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn quý giá hơn.

b. Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác với tâm hồn, giữa hình thức bên ngoài và phẩm chất bên trong.

c. Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục, chống lại cách sống trái với lương tâm để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.

d. Phê phán những kẻ tự lấy cớ cho tâm hồn cao quý để lạm dụng, hưởng thụ với những dục vọng tầm thường, giả dối.

2. Những đặc sắc về nghệ thuật:

a. Sáng tạo cốt truyện dân gian.

b. Nghệ thuật dựng cảnh, dựng đối thoại, độc thoại nội tâm; ngôn ngữ sinh động.

c. Hành động của nhân vật phối hợp với hoàn cảnh, tính cách góp phần phát triển tình huống kịch.

=>Màn kết cảnh VII của vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt” là hình ảnh:
      Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ. Kết thúc vở kịch, Trương Ba chấp nhận cái chết, hóa thân vào các sự vật thân thương, tồn tại vĩnh viễn bên cạnh những người thân yêu của mình. 

- Cảnh khu vườn của Trương Ba, Trương Ba hóa thân vào những hình ảnh quen thuộc trong gia đình: “Ánh lửa bà nấu cơm, con dao bà giẫycỏ, cầu ao bà vo gạo, trong mỗi trái cây cái Gái nâng niu”.

- Cu Tị sống lại và đang cùng ngồi với cái Gái trong khu vườn. Cái Gái “Lấy hạt na vùi xuống đất…cho nó mọc thành cây mới. Ông nội tớ bảo thế. Những cây sẽ nối nhau mà khôn lớn. Mãi mãi…”

 Ý nghĩa:
- Đoạn kết giàu chất thơ thể hiện tinh thần lạc quan của vở kịch. Trương Ba chết nhưng hình ảnh của Trương Ba bất tử, bởi ông đã có chỗ để phục sinh. Đó chính là sự phục sinh trong trái tim của những người thân yêu.

- Tác giả gửi gắm thông điệp về cuộc sống: sự sống thật sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Hạnh phúc của con người là chiến thắng được bản thân, chiến thắng sự dung tục, hoàn thiện được nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.

-> Màn kết là chất thơ sâu lắng, là khúc ca trữ tình giàu tính lạc quan ca ngợi sự sống, tràn đầy giá trị nhân văn mà con người luôn phải vươn tới và gìn giữ, là thông điệp của sự chiến thắng của Cái Thiện, Cái Đẹp, của Sự sống đích thực.

